
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:     863     /QĐ-CTSV, ngày     07      tháng     10     năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 2018-2022 

Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1 QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020666 Nguyễn Thanh Huyền 02/12/2000 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000 

 QH-2018-I/CQ-T 18020067 Đinh Mai Phương 11/02/2000 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

 QH-2018-I/CQ-C-B 18020221 Nguyễn Ngọc Chi 14/08/2000 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

 QH-2018-I/CQ-C-B 18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

 QH-2018-I/CQ-C-E 18021134 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/12/2000 3.75 Tốt Giỏi 6,200,000 

Tổng cộng: 34,350,000 

Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 05 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23//2014/TT-BGDĐT  

ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:     863     /QĐ-CTSV, ngày     07      tháng     10     năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 2018-2022 Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC 18020021 Dương Quốc Hưng 30/11/2000 3.95 Tốt Giỏi 17,500,000 

Tổng cộng: 17,500,000 

Bằng chữ: Mười bảy triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 01 sinh viên./. 

 


